
 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 10-QTKD /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D16_MAR02 – Đợt tháng: 10/2019 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

1 DH71601568 Lê Nguyễn Hoàng Anh 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71604050 Tăng Tú Anh 

3 DH71601942 Đinh Khắc Bảo 

4 DH71601494 Phạm Ngọc Diện 

5 DH71601440 Tạ Thị Hồng Dung 

6 DH71601535 Lê Hà Hồng Giang 

7 DH71603825 Nguyễn Huỳnh Hồng Hạnh 

8 DH71603679 Nguyễn Ngọc Hạnh 

9 DH71602728 Bùi Thị Hòa 

10 DH71604084 Nguyễn Hữu Thái Học 

11 DH71603960 Nguyễn Thị Hương Lan 

12 DH71601966 Nguyễn Thị Thanh Lan 

13 DH71601690 Võ Ngọc Khánh Ly 

14 DH71601815 Dương Phương Ngọc 

15 DH71601355 Lý Mộng Ngọc 

16 DH71603806 Võ Trần Ngọc Nguyên 

17 DH71601649 Huỳnh Thanh Nguyệt 45  

Ngày 

07/04/2018 

và 

24/03/2018 

nằm ngoài 

thời gian 

tổng hợp 

18 DH71603952 Lê Hoàng Nha 

Không nộp hồ sơ 
19 DH71601130 Huỳnh Thị Uyên Nhi 

20 DH71601439 Nguyễn Thị Huỳnh Như 

21 DH71601423 Lê Minh Nhựt 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa công 

nhận 

Số ngày 

không 

công nhận 

22 DH71602925 Lê Huỳnh Phát Không nộp hồ sơ 

23 DH71601624 Trần Thanh Phong 4   

24 DH71601854 Lê Thị Kim Phương 

Không nộp hồ sơ 

25 DH71601387 Nguyễn Thanh Phương 

26 DH71601215 Nguyễn Thụy Trúc Phương 

27 DH71601353 Võ Trúc Quân 

28 DH71600213 Châu Lập Quốc 

29 DH71604167 Nguyễn Huỳnh Tân 

30 DH71601048 Huỳnh Trọng Tấn 

31 DH71601646 Nguyễn Thị Thành 

32 DH71601699 Trần Bé Thảo 

33 DH71601874 Nguyễn Hoàng Thiện 

34 DH71601616 Nguyễn Thị Thanh Thúy 

35 DH71604045 Trịnh Thị Cẩm Thy 

36 DH71601329 Nguyễn Thanh Toàn 

37 DH71601691 Trần Thị Thanh Tuyền 

38 DH71601877 Trần Thụy Kim Uyên 

39 DH71601553 Cao Hoàng Quốc Việt 15   

40 DH71601544 Nguyễn Khang Lan Vy 

Không nộp hồ sơ 41 DH71603382 Nguyễn Thị Quỳnh Vy 

42 DH71601216 Lê Vũ Xuân Vỹ 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2020 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 (Đã ký)       (Đã ký) 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên; 

- Lưu P.CTSV. 


